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12.31500 Trát tường xây bằng gạch ACC vữa bê tông nhẹ 61 

12.31600 Láng bề mặt các kết cấu 62 

12.32000 Định mức vật liệu công tác lát, ốp 62 

12.32100 Lát gạch bề mặt các kết cấu 62 

12.32200 Lát đá bề mặt các kết cấu 66 

12.32300 Lát, ốp bề mặt các kết cấu bằng vật liệu cách nhiệt 66 

12.32400 Ốp gạch lên bề mặt các kết cấu 67 

12.32500 Ốp đá bề mặt các kết cấu 70 

12.32600 Ốp, dán bề mặt các kết cấu bằng các loại vật liệu khác 70 

12.33000 
Định mức vật liệu công tác làm sàn, trần, vách ngăn, lợp mái, xây 
bờ nóc, bờ chảy 

71 

12.33100 Định mức vật liệu công tác làm sàn 71 

12.33200 Định mức vật liệu công tác làm trần 72 

12.33300 Định mức vật liệu công tác làm vách ngăn 74 

12.33400 Định mức vật liệu dùng để lợp mái 75 

12.33500 Định mức vật liệu dùng để xây bờ nóc, bờ chảy 77 

12.34000 Định mức vật liệu công tác quét vôi, sơn bả 77 

12.34100 Định mức vật liệu công tác quét vôi 77 

12.34200 Định mức vật liệu công tác bả 78 

12.34300 Định mức vật liệu sơn bề mặt kết cấu công trình 79 

12.34400 Định mức vật liệu sơn bề mặt gỗ 80 

12.34500 Định mức vật liệu dùng để sơn bề mặt kim loại 81 

12.34600 Định mức vật liệu công tác sơn khác 81 

 
CHƯƠNG III: ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU TRONG 
CÔNG TÁC LÀM GIÀN GIÁO 

 

13.10000 Định mức vật liệu làm giàn giáo tre 82 

13.11000 
Định mức vật liệu làm giàn giáo tre trong công tác xây tường và kết 
cấu tương tự khác 

84 

13.12000 Định mức vật liệu làm giàn giáo trát, giàn giáo đóng cọc cừ 85 
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CHƯƠNG IV: ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU TRONG 
CÔNG TÁC GIA CÔNG KẾT CẤU GỖ 

 

 
Định mức vật liệu gia công vi kèo, giằng vì kèo và các kết cấu gỗ 
khác 

 

14.10000 Định mức vật liệu gia công vì kèo 86 

14.20000 Định mức vật liệu gia công giằng vì kèo và các kết cấu gỗ khác 87 

14.21000 Định mức gia công giằng vì kèo gỗ 87 

14.22000 Định mức gia công giằng vì kèo gỗ mái nằm nghiêng 88 

14.23000 Định mức gia công giằng vì kèo sắt tròn 88 

14.24000 Định mức gia công xà gồ, cầu phong gỗ 89 

14.25000 Định mức gia công dầm gỗ 89 

14.26000 Định mức gia công các kết cấu gỗ mặt cầu 89 

 
CHƯƠNG V: ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU ĐỂ GIA 
CÔNG KIM LOẠI VÀ GIA CÔNG KẾT CẤU KIM LOẠI 

 

15.10000 Định mức vật liệu công tác gia công kim loại 91 

15.11000 Định mức vật liệu công tác hàn 91 

15.11100 Hàn điện hồ quang, hàn đối đầu, đầu thép hàn không có góc vát 91 

15.11200 
Hàn điện hồ quang, hàn đối đầu, đầu thép hàn có góc vát hình chữ 
Y,V với góc vát 600 

91 

15.11300 Hàn điện hồ quang, hàn đối đầu, một đầu thép cắt vát góc 450 91 

15.11400 
Hàn điện hồ quang, hàn đối đầu, hai đầu thép hàn cắt vát hình chữ X 
với góc vát 600 

92 

15.11500 
Hàn điện hồ quang, hàn đối đầu, một đầu thép hàn có góc vát hình 
chữ K với góc vát 450 

92 

15.11600 
Hàn điện hồ quang, hàn ghép chồng, chữ T, hàn góc không có góc 
vát 

93 

15.11700 Hàn hơi 93 

15.12000 Định mức vật liệu công tác cắt kim loại 94 

15.12100 Cắt thép tấm 94 
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15.12200 Cắt thép góc 94 

15.12300 Cắt thép hình U (lòng máng) 95 

15.12400 Cắt thép hình I 95 

15.12500 Cắt thép vuông 95 

15.12600 Cắt thép tròn 96 

15.12700 Cắt các chi tiết bằng thép có chiều dày ≤ 10mm 96 

15.12800 Cắt mũ đinh tán và bu lông 96 

15.12900 Hơ nắn kết cấu thép bằng hơi ôxy và đất đèn 96 

15.13000 Hàn, buộc cốt thép, sản xuất chi tiết chôn ngầm trong bê tông 97 

15.13100 Gia công chi tiết chôn ngầm trong bê tông 97 

15.20000 Định mức vật liệu dùng để sản xuất vì kèo thép 98 

15.21000 Định mức vật liệu gia công vì kèo thép 98 

15.22000 Định mức vật liệu gia công cột thép 99 

15.23000 Định mức vật liệu gia công giằng mái, xà gồ 99 

 
CHƯƠNG VI: ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU TRONG 
CÔNG TÁC BẢO ÔN 

 

16.10000 Định mức vật liệu dùng để bảo ôn 101 

16.20000 Định mức vật liệu dùng để cách nhiệt bề mặt nóng 102 

16.30000 Định mức vật liệu dùng để bọc cách nhiệt chống gỉ 1m ống dẫn gas 103 

16.31000 Dạng bọc cách nhiệt bình thường 103 

16.32000 Dạng bọc cách nhiệt có gia cố 103 

16.33000 Dạng bọc cách nhiệt gia cố nhiều 104 

16.40000 Định mức vật liệu dùng để cách nhiệt hơi nước 104 

16.41000 
Định mức vật liệu dùng để bọc cách nhiệt bề mặt bê tông cốt thép bằng 
vật liệu cuộn 

104 

16.42000 
Định mức vật liệu dùng để bọc cách thuỷ nhiệt bằng vật liệu cuộn 
trong phòng vệ sinh 

105 

16.51000 Định mức vật liệu bảo ôn bằng Striropho tấm 105 

16.60000 Định mức vật liệu bảo ôn cách nhiệt đường ống 106 
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16.70000 Định mức vật liệu bảo ôn cách nhiệt thiết bị bằng bông khoáng 110 

16.80000 Định mức vật liệu dùng để sơn đường ống 111 

16.90000 
Định mức vật liệu dùng làm lớp gia cố khi bảo ôn ống gió và cấu 
kiện có mặt phẳng, mặt cong lớn 

112 

 
CHƯƠNG VII: ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU CHO MỘT 
SỐ CÔNG TÁC KHÁC 

 

17.10000 Định mức vật liệu công tác chống thấm, chống ẩm 113 

17.20000 Định mức vật liệu dùng làm khớp nối, khe co giãn 117 

 PHẦN 3: ĐỊNH MỨC HAO HỤT VẬT LIỆU  

21.1000 Định mức hao hụt vật liệu xây dựng trong thi công 122 

21.2000 Định mức hao hụt vữa bê tông 127 

21.3000 Định mức hao hụt vật liệu trong khâu trung chuyển 128 

21.4000 Định mức hao hụt vật liệu trong khâu gia công 128 

21.5000 
Định mức hao hụt vật liệu trong khâu vận chuyển ngoài công trình 
và bảo quản tại kho 

130 

 PHỤ LỤC  

 Phụ lục trọng lượng đơn vị vật liệu  

 Nhóm vật liệu không kim loại 130 

 Nhóm vật liệu kim loại 135 

 Quan hệ đơn vị đo đường kính ống 163 
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Phần I 

THUYẾT MINH ÁP DỤNG ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN 

 VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

1. Thuyết minh chung áp dụng định mức chi phí quản lý dự án và tư 

vấn đầu tư xây dựng69 

- Định mức chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng ban hành 

tại Thông tư này là cơ sở để xác định chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu 

tư xây dựng. 

- Đối với dự án, công trình, gói thầu có quy mô chi phí nằm trong khoảng 

quy mô chi phí ban hành tại Thông tư này thì định mức chi phí quản lý dự án và 

tư vấn đầu tư xây dựng xác định theo công thức sau:  

( )b a
t b t b

a b

N N
N N G G

G G

−
= −  −

−
 (1) 

Trong đó: 

+ Nt : Định mức chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng theo quy mô 

chi phí xây dựng hoặc quy mô chi phí thiết bị hoặc quy mô chi phí xây dựng và 

chi phí thiết bị cần tính; đơn vị tính: tỉ lệ %;  

+ Gt : Quy mô chi phí xây dựng hoặc quy mô chi phí thiết bị hoặc quy mô 

chi phí xây dựng và chi phí thiết bị cần tính định mức chi phí quản lý dự án, chi 

phí tư vấn; đơn vị tính: giá trị;   

+ Ga : Quy mô chi phí xây dựng hoặc quy mô chi phí thiết bị hoặc quy mô 

chi phí xây dựng và chi phí thiết bị cận trên quy mô chi phí cần tính định mức; 

đơn vị tính: giá trị;    

+ Gb : Quy mô chi phí xây dựng hoặc quy mô chi phí thiết bị hoặc quy mô 

chi phí xây dựng và chi phí thiết bị cận dưới quy mô chi phí cần tính định mức; 

đơn vị tính: giá trị; 

+ Na : Định mức chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng tương ứng 

với Ga; đơn vị tính: tỉ lệ %; 

+ Nb : Định mức chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng tương ứng 

với Gb; đơn vị tính: tỉ lệ %.   

- Trường hợp dự án có quy mô chi phí (chi phí xây dựng và chi phí thiết bị) 

lớn hơn quy mô chi phí ban hành tại Thông tư này hoặc trường hợp do đặc thù 

riêng của dự án nếu chi phí quản lý dự án xác định theo định mức ban hành tại 

Thông tư này không đủ chi phí thì chủ đầu tư tổ chức lập dự toán để xác định chi 

phí quản lý dự án nhưng phải đảm bảo hiệu quả dự án.  

 
69 Nội dung này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại mục 1 Phụ lục V Thông tư số 09/2024/TT-BXD, có hiệu 

lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2024. 
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- Trường hợp dự án, công trình, gói thầu có quy mô chi phí lớn hơn quy mô 

chi phí ban hành tại Thông tư này hoặc trường hợp một số công việc tư vấn chưa 

có định mức chi phí ban hành thì chi phí tư vấn xác định bằng dự toán chi phí theo 

hướng dẫn tại Thông tư hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí 

đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành. 

- Trường hợp dự án, công trình, gói thầu có yêu cầu áp dụng Mô hình thông 

tin công trình (BIM) trong quá trình quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng, thi 

công xây dựng thì chi phí áp dụng BIM xác định bằng dự toán chi phí nhưng 

không vượt quá 50% tổng chi phí thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở 

được tính tương ứng cho dự án, công trình, gói thầu xác định theo hướng dẫn tại 

Thông tư này. Trong đó, chi phí bổ sung áp dụng BIM của một số công việc tư 

vấn như sau: 

+ Chi phí bổ sung áp dụng BIM khi lập báo cáo nghiên cứu khả thi xác định 

bằng dự toán chi phí nhưng không vượt quá 15% chi phí lập báo cáo nghiên cứu 

khả thi xác định theo hướng dẫn tại Thông tư này;  

+ Chi phí bổ sung áp dụng BIM khi lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xác định 

bằng dự toán chi phí nhưng không vượt quá 15% chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ 

thuật xác định theo hướng dẫn tại Thông tư này; 

+ Chi phí bổ sung áp dụng BIM khi thiết kế FEED được xác định bằng dự 

toán chi phí nhưng không vượt quá 15% chi phí thiết kế FEED; 

+ Chi phí bổ sung áp dụng BIM khi thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế 

cơ sở của công trình có yêu cầu thiết kế 3 bước được xác định bằng dự toán chi 

phí cho bước thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công nhưng không vượt quá 

20% tổng chi phí thiết kế kỹ thuật và chi phí thiết kế bản vẽ thi công của công 

trình có yêu cầu thiết kế 3 bước xác định theo hướng dẫn tại Thông tư này;  

+ Chi phí bổ sung áp dụng BIM khi thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế 

cơ sở của công trình có yêu cầu thiết kế 2 bước được xác định bằng dự toán nhưng 

không vượt quá 20% chi phí thiết kế bản vẽ thi công của công trình có yêu cầu 

thiết kế 2 bước xác định theo hướng dẫn tại Thông tư này. 

- Trường hợp phải điều chỉnh thiết kế, thì chi phí áp dụng BIM điều chỉnh 

xác định theo dự toán nhưng không vượt quá 20% chi phí thiết kế phần điều chỉnh. 

- Chi phí thí nghiệm chuyên ngành xây dựng xác định như chi phí xây dựng 

trong dự toán xây dựng công trình. Chi phí khảo sát xây dựng xác định theo hướng 

dẫn lập dự toán chi phí khảo sát xây dựng tại Thông tư hướng dẫn một số nội dung 

xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành. 

2. Kết cấu của tập định mức 

Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng gồm 02 phần, cụ 

thể như sau: 
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- Phần I: Thuyết minh áp dụng định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu 

tư xây dựng; 

- Phần II: Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng gồm: 

+ Chương I: Định mức chi phí quản lý dự án; 

+ Chương II: Định mức chi phí tư vấn đầu tư xây dựng. 

3. Hướng dẫn áp dụng  

Ngoài thuyết minh chung áp dụng định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn 

đầu tư xây dựng nêu trên, tại Phần II Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn 

đầu tư xây dựng còn có thuyết minh và hướng dẫn áp dụng định mức đối với từng 

công việc quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng. 
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Phần II 

ĐỊNH MỨC CHI PHÍ 

QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

Chương I 

ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN 

1. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí quản lý dự án 

1.1. Chi phí quản lý dự án trong tổng mức đầu tư xác định theo định mức tỷ 

lệ phần trăm (%) (ban hành tại bảng 1.1 kèm theo Thông tư này) nhân với chi phí 

xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong tổng mức đầu tư 

của dự án.  

1.2. Chi phí quản lý dự án trong dự toán xây dựng công trình hoặc tổng dự toán 

công trình xác định theo định mức tỷ lệ (%) (cùng định mức tỷ lệ % sử dụng để tính 

chi phí quản lý dự án trong tổng mức đầu tư được duyệt) nhân với chi phí xây dựng 

và thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán xây dựng công trình hoặc tổng 

dự toán công trình. 

1.3. Chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng trên biển; trên đảo; 

dự án trải dài dọc theo tuyến biên giới trên đất liền, dự án tại xã có điều kiện kinh 

tế - xã hội đặc biệt khó khăn (vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; xã biên giới, 

xã an toàn khu; các thôn bản đặc biệt khó khăn) theo quy định của Chính phủ xác 

định theo định mức ban hành tại bảng 1.1 kèm theo Thông tư này và điều chỉnh 

với hệ số k = 1,35. Chi phí quản lý dự án của dự án trải dài theo tuyến trên địa bàn 

từ hai tỉnh trở lên hoặc dự án gồm các công trình riêng biệt được xây dựng trên 

địa bàn nhiều tỉnh khác nhau thì xác định theo định mức ban hành tại bảng 1.1 

kèm theo Thông tư này và điều chỉnh với hệ số k = 1,1.  

1.4.70 Trường hợp chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy 

chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện, năng lực để trực tiếp quản lý dự án (không 

thuê tổ chức tư vấn tham gia quản lý dự án) theo hình thức chủ đầu tư tổ chức 

thực hiện quản lý dự án tại Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quản 

lý dự án đầu tư xây dựng của Chính phủ thì chi phí quản lý dự án xác định theo 

định mức ban hành tại Bảng 1.1 kèm theo Thông tư này và điều chỉnh với hệ số k 

= 0,8. 

1.5. Trường hợp chi phí thiết bị chiếm tỷ trọng ≥ 50% tổng chi phí xây dựng 

và thiết bị trong tổng mức đầu tư được duyệt thì điều chỉnh định mức chi phí quản 

lý dự án với hệ số k = 0,8. 

1.6. Trường hợp dự án được quản lý theo các dự án thành phần trong đó mỗi 

dự án thành phần có thể vận hành, khai thác sử dụng độc lập hoặc được phân kỳ 

đầu tư để thực hiện thì chi phí quản lý dự án xác định riêng theo quy mô của từng 

dự án thành phần. 

 
70 Nội dung này được bổ sung theo quy định tại mục 2 Phụ lục V Thông tư số 09/2024/TT-BXD, có hiệu lực kể từ 

ngày 15 tháng 10 năm 2024.  
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2. Định mức chi phí 

Bảng 1.1: Định mức chi phí quản lý dự án  

Đơn vị tính: tỷ lệ % 

TT Loại công trình 
Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) 

≤ 10 20 50 100 200 500 1.000 2.000 5.000 10.000 20.000 30.000 

1 Công trình dân dụng 3,446 2,923 2,610 2,017 1,886 1,514 1,239 0,958 0,711 0,510 0,381 0,305 

2 Công trình công nghiệp 3,557 3,018 2,694 2,082 1,947 1,564 1,279 1,103 0,734 0,527 0,393 0,314 

3 Công trình giao thông 3,024 2,566 2,292 1,771 1,655 1,329 1,088 0,937 0,624 0,448 0,335 0,268 

4 
Công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn 
3,263 2,769 2,473 1,910 1,786 1,434 1,174 1,012 0,674 0,484 0,361 0,289 

5 Công trình hạ tầng kỹ thuật 2,901 2,461 2,198 1,593 1,560 1,275 1,071 0,899 0,599 0,429 0,321 0,257 

Ghi chú: 

- Chi phí quản lý dự án xác định theo định mức ban hành tại bảng 1.1 kèm theo Thông tư này chưa bao gồm chi phí dự phòng. 

- Chi phí quản lý dự án xác định theo định mức ban hành tại bảng 1.1 kèm theo Thông tư này chưa bao gồm chi phí để 

chủ đầu tư trực tiếp thực hiện công việc thẩm định (không thuê đơn vị tư vấn thẩm tra) thiết kế xây dựng triển khai sau thiết 

kế cơ sở và thẩm định dự toán xây dựng. Chi phí để chủ đầu tư trực tiếp thẩm định các công việc trên xác định bằng 80% chi 

phí thẩm tra thiết kế, dự toán xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư này và bổ sung thêm vào nguồn chi phí quản lý dự án. 

- Chi phí quản lý dự án của dự án đầu tư xây dựng công trình hàng không xác định theo định mức chi phí của loại công 

trình dân dụng. 
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Chương II 

ĐỊNH MỨC CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

 

1. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 

1.1. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng (gọi tắt là chi phí tư vấn) xác định trên 

cơ sở định mức tỷ lệ phần trăm (%) tương ứng với quy mô chi phí xây dựng, quy 

mô chi phí thiết bị hoặc quy mô chi phí xây dựng và chi phí thiết bị.  

1.2. Chi phí tư vấn xác định theo loại công trình; cấp công trình theo quy 

định hiện hành. Chi phí tư vấn của công trình quốc phòng, an ninh xác định theo 

định mức chi phí tư vấn của các loại công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng 

kỹ thuật, giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn tương ứng. Chi phí tư 

vấn của công trình hàng không (trừ khu bay) xác định theo định mức chi phí của 

loại công trình dân dụng.  

1.3. Chi phí tư vấn xác định theo định mức ban hành tại Thông tư này chưa 

bao gồm chi phí để lập hồ sơ bằng tiếng nước ngoài. Chi phí lập hồ sơ bằng tiếng 

nước ngoài được bổ sung vào chi phí tư vấn và xác định bằng lập dự toán nhưng 

tối đa không quá 15% chi phí tư vấn xác định theo định mức ban hành tại Thông 

tư này. 

1.4. Trường hợp phải lập thêm hồ sơ tư vấn theo thông lệ quốc tế; lập các 

báo cáo riêng theo yêu cầu của nhà tài trợ đối với các dự án vay vốn nước ngoài 

thì chi phí cho các công việc trên xác định bằng dự toán phù hợp với nội dung yêu 

cầu của từng công việc. 

1.5. Trường hợp áp dụng đồng thời các hệ số điều chỉnh định mức chi phí tư 

vấn thì nhân các hệ số điều chỉnh với định mức chi phí tư vấn. 

1.6. Trường hợp thuê cá nhân, tổ chức tư vấn thực hiện một số công việc tư 

vấn theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình kiểm tra công tác 

nghiệm thu công trình xây dựng thì chi phí thuê cá nhân, tổ chức tư vấn xác định 

bằng dự toán phù hợp với nội dung, phạm vi công việc tư vấn cần thực hiện. 

2.71 Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền 

khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

2.1a. Chi phí lập đề xuất chủ trương đầu tư xác định theo định mức tỷ lệ phần 

trăm (%) (ban hành tại Bảng 2.1a kèm theo Thông tư này) nhân với chi phí xây 

dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng ước tính theo suất vốn đầu 

tư hoặc dữ liệu chi phí của các dự án có tính chất, quy mô tương tự đã hoặc đang 

thực hiện. 

2.1. Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi xác định theo định mức tỷ lệ 

phần trăm (%) (ban hành tại bảng 2.1 kèm theo Thông tư này) nhân với chi phí 

xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) ước tính theo suất vốn 

 
71 Nội dung này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại mục 3 Phụ lục V Thông tư số 09/2024/TT-BXD, có hiệu 

lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2024. 
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đầu tư hoặc dữ liệu chi phí của các dự án có tính chất, quy mô tương tự đã hoặc 

đang thực hiện. 

2.2. Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi xác định theo định mức tỷ lệ phần 

trăm (%) (ban hành tại bảng 2.2 kèm theo Thông tư này) nhân với chi phí xây 

dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong sơ bộ tổng mức đầu 

tư của báo cáo nghiên cứu tiền khả thi được duyệt hoặc ước tính theo suất vốn đầu 

tư, dữ liệu chi phí của các dự án có tính chất, quy mô tương tự đã hoặc đang thực 

hiện (trong trường hợp dự án không phải lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi). 

2.3. Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xác định theo định mức tỷ lệ phần 

trăm (%) (ban hành tại bảng 2.3 kèm theo Thông tư này) nhân với chi phí xây 

dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) dự kiến theo suất vốn đầu 

tư hoặc dữ liệu chi phí của các dự án có tính chất, quy mô tương tự đã hoặc đang 

thực hiện. 

2.4. Chi phí lập đề xuất dự án đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác 

công tư (PPP) xác định như sau: 

a) Chi phí lập đề xuất dự án nhóm A, B xác định bằng 40% chi phí lập báo 

cáo nghiên cứu khả thi của dự án có quy mô tương ứng xác định theo định mức 

tỷ lệ phần trăm (%) ban hành tại Thông tư này. 

b) Chi phí lập đề xuất dự án đối với các dự án nhóm C xác định bằng 80% 

chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án có quy mô tương ứng xác định 

theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) ban hành tại Thông tư này. 

2.5. Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi 

của các dự án quan trọng quốc gia điều chỉnh với hệ số k = 1,1. 

2.6. Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi và lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

của một số dự án điều chỉnh như sau: 

a) Dự án cải tạo, sửa chữa, mở rộng có tính toán kết nối với công trình hiện 

có: k = 1,15. 

b) Dự án đầu tư gồm nhiều công trình riêng biệt xây dựng trên địa bàn từ hai 

tỉnh trở lên: k = 1,1. 

c) Sử dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình do cơ quan có thẩm quyền ban 

hành: k = 0,8. 

d) Sử dụng thiết kế lặp lại hoặc sử dụng lại thiết kế: k = 0,8. 

2.7. Chi phí điều chỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; Báo cáo nghiên 

cứu tiền khả thi; báo cáo nghiên cứu khả thi; Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xác định 

bằng dự toán chi phí theo hướng dẫn tại Thông tư hướng dẫn một số nội dung xác 

định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành. 
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2.8. Định mức chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

Bảng 2.1a: Định mức chi phí lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

Đơn vị tính: Tỷ lệ % 

TT Loại dự án đầu tư xây dựng 
Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) 

≤ 15 50 100 500 800 1.000 1.500 2.300 

1 Công trình dân dụng 0,301 0,169 0,108 0,045 0,041 0,039 0,036 0,032 

2 Công trình công nghiệp 0,341 0,198 0,132 0,073 0,067 0,063 0,056 0,048 

3 Công trình giao thông 0,165 0,100 0,071 0,028 0,026 0,025 0,023 0,021 

4 
Công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn 
0,226 0,137 0,086 0,038 0,035 0,033 0,030 0,027 

5 Công trình hạ tầng kỹ thuật 0,172 0,105 0,073 0,030 0,027 0,026 0,024 0,021 

Ghi chú:  

- Chi phí tư vấn lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xác định theo định mức ban hành tại Bảng 2.1a phải phù hợp với 

nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư quy định tại Luật Đầu tư công.  

- Trường hợp đơn vị trực thuộc hoặc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, cơ quan trung ương; Ủy ban nhân dân các cấp 

trực tiếp lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư thì chi phí thực hiện được xác định bằng dự toán phù hợp với nội dung, phạm 

vi công việc cần thực hiện nhưng không vượt 80% chi phí xác định theo định mức tại Bảng 2.1a. 
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Bảng 2.1: Định mức chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi  

   Đơn vị tính: tỷ lệ % 

TT Loại công trình 
Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) 

≤ 15 20 50 100 200 500 1.000 2.000 5.000 10.000 20.000 30.000 

1 Công trình dân dụng 0,668 0,503 0,376 0,240 0,161 0,100 0,086 0,073 0,050 0,040 0,026 0,022 

2 Công trình công nghiệp 0,757 0,612 0,441 0,294 0,206 0,163 0,141 0,110 0,074 0,057 0,034 0,027 

3 Công trình giao thông 0,413 0,345 0,251 0,177 0,108 0,071 0,062 0,053 0,036 0,029 0,019 0,016 

4 
Công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn 
0,566 0,472 0,343 0,216 0,144 0,096 0,082 0,070 0,048 0,039 0,025 0,021 

5 Công trình hạ tầng kỹ thuật 0,431 0,360 0,262 0,183 0,112 0,074 0,065 0,055 0,038 0,030 0,020 0,017 
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Bảng 2.2: Định mức chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi 

 

   Đơn vị tính: tỷ lệ % 

TT Loại công trình 
Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) 

≤ 15 20 50 100 200 500 1.000 2.000 5.000 10.000 20.000 30.000 

1 Công trình dân dụng 1,114 0,914 0,751 0,534 0,402 0,287 0,246 0,209 0,167 0,134 0,102 0,086 

2 Công trình công nghiệp 1,261 1,112 0,882 0,654 0,515 0,466 0,404 0,315 0,248 0,189 0,135 0,107 

3 Công trình giao thông 0,689 0,628 0,501 0,393 0,271 0,203 0,177 0,151 0,120 0,097 0,075 0,063 

4 
Công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn 
0,943 0,858 0,685 0,480 0,361 0,273 0,234 0,201 0,161 0,129 0,100 0,084 

5 Công trình hạ tầng kỹ thuật  0,719 0,654 0,524 0,407 0,280 0,211 0,185 0,158 0,127 0,101 0,078 0,065 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 
 

Bảng 2.3: Định mức chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

               Đơn vị tính: tỷ lệ % 

TT Loại công trình  
Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) 

≤ 1 3 7 < 15 

1 Công trình dân dụng 6,5 4,7 4,2 3,6 

2 Công trình công nghiệp 6,7 4,8 4,3 3,8 

3 Công trình giao thông 5,4 3,6 2,7 2,5 

4 
Công trình nông nghiệp và  

phát triển nông thôn 
6,2 4,4 3,9 3,6 

5 Công trình hạ tầng kỹ thuật 5,8 4,2 3,4 3,0 

 

Ghi chú: Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xác định theo định mức ban hành tại bảng 2.3 kèm theo Thông tư này 

(chưa bao gồm thuế GTGT) tối thiểu không nhỏ hơn 5.000.000 đồng. 
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3. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí thiết kế xây dựng 

3.1. Chi phí thiết kế xây dựng xác định theo định mức ban hành tại Thông tư 

này để hoàn thành các công việc thiết kế gồm: Thuyết minh thiết kế, các bản vẽ 

thiết kế, lập dự toán xây dựng, lập chỉ dẫn kỹ thuật, lập quy trình bảo trì công 

trình, giám sát tác giả và mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp. 

3.2. Chi phí thiết kế xây dựng xác định theo định mức chi phí tỷ lệ phần trăm 

(%) (ban hành từ bảng 2.4 đến bảng 2.13 kèm theo Thông tư này) nhân với chi 

phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) của từng công trình (tương ứng với 

loại, cấp công trình) trong tổng mức đầu tư được duyệt hoặc của từng gói thầu 

xây dựng trong trường hợp dự án, công trình được người quyết định đầu tư cho 

phép triển khai thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở theo từng gói thầu xây dựng. 

3.3. Chi phí thiết kế xây dựng xác định theo công thức sau: 

n

itk xd t
i=1

= x xNC C k  (2) 

Trong đó:  

- Ctk: Chi phí thiết kế xây dựng; đơn vị tính: giá trị; 

- Cxd: Chi phí xây dựng tương ứng với loại, cấp của từng công trình trong 

tổng mức đầu tư được duyệt; đơn vị tính: giá trị; 

- Nt: Định mức chi phí thiết kế ban hành tại Thông tư này; đơn vị tính: tỷ lệ %; 

- ki: Hệ số điều chỉnh định mức chi phí thiết kế; 

- n: Các hệ số điều chỉnh.  

3.4. Chi phí thiết kế xây dựng tính theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) ban 

hành tại Thông tư này đã bao gồm chi phí lập dự toán xây dựng, chi phí lập dự 

toán xây dựng chiếm khoảng 12% của chi phí thiết kế xây dựng. 

3.5. Định mức chi phí thiết kế xây dựng điều chỉnh trong các trường hợp sau: 

a) Công trình sửa chữa hoặc công trình cải tạo hoặc công trình nâng cấp hoặc 

công trình mở rộng: 

- Thiết kế sửa chữa hoặc cải tạo hoặc nâng cấp: 

+ Trường hợp thiết kế không thay đổi kết cấu chịu lực của công trình: k = 1,1; 

+ Trường hợp thiết kế có thay đổi kết cấu chịu lực (không gồm móng công 

trình) của công trình hoặc thiết kế cải tạo, nâng cấp dây chuyền công nghệ, bổ 

sung thiết bị: k = 1,2; 

+ Trường hợp thiết kế có thay đổi kết cấu chịu lực và móng công trình hoặc 

hạng mục công trình: k =1,3; 
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- Thiết kế mở rộng có tính toán kết nối với dây chuyền công nghệ của công 

trình hiện có: k = 1,15. 

b) Thiết kế xây dựng công trình xây dựng trên biển, công trình ngoài hải đảo, 

thiết kế dây chuyền công nghệ có hệ thống điều khiển tự động hóa SCADA 

(System Control and Data Acquisition), DCS (Distributed Control System): k = 1,15. 

c) Trường hợp sử dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình do cơ quan có thẩm 

quyền ban hành; thiết kế công trình lặp lại trong một cụm công trình hoặc trong 

một dự án hoặc sử dụng lại thiết kế, chi phí thiết kế xác định theo công thức sau: 

Ctk = Cxd x Nt x (0,9 x k + 0,1) (3) 

          Trong đó: 

- Cxd: Chi phí xây dựng tương ứng với loại, cấp của từng công trình trong 

tổng mức đầu tư được duyệt; đơn vị tính: giá trị; 

- Nt: Định mức chi phí thiết kế ban hành tại Thông tư này; đơn vị tính: tỷ lệ %; 

- k: Hệ số điều chỉnh giảm định mức chi phí thiết kế do: 

+ Sử dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình: Công trình thứ nhất: k = 0,36; 

công trình thứ hai trở đi: k = 0,18; 

+ Thiết kế công trình lặp lại trong một cụm công trình hoặc trong một dự án 

hoặc sử dụng lại thiết kế: Công trình thứ nhất: k = 1 (không điều chỉnh); công 

trình thứ hai: k = 0,36; công trình thứ ba trở đi: k = 0,18; 

- 0,1: Chi phí giám sát tác giả (10%). 

3.6. Khi đã áp dụng hệ số điều chỉnh định mức thiết kế sửa chữa, cải tạo, 

nâng cấp, mở rộng công trình tại khoản 3.11 đến khoản 3.15 thì không áp dụng 

hệ số điều chỉnh định mức sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng theo hướng dẫn 

tại điểm a khoản 3.5 nêu trên. 

3.7. Khi cần phải thiết kế riêng phần san nền của dự án khu kinh tế, khu công 

nghiệp, khu du lịch, khu đô thị mới thì chi phí thiết kế san nền của các dự án nêu 

trên tính bằng 40% định mức chi phí thiết kế công trình giao thông cấp IV. 

3.8. Trường hợp áp dụng hình thức tổng thầu thiết kế thì chi phí quản lý của 

tổng thầu thiết kế được trích từ chi phí thiết kế của các nhà thầu phụ trên cơ sở 

thỏa thuận giữa các bên. 

3.9. Định mức chi phí thiết kế xây dựng chưa gồm chi phí để thực hiện các 

công việc sau: 

a) Khảo sát xây dựng phục vụ thiết kế; 

b) Đưa tim, mốc thiết kế công trình ra thực địa; 

c) Đo đạc, đánh giá hiện trạng công trình phục vụ thiết kế sửa chữa, cải tạo, 

nâng cấp, mở rộng; 
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d) Thiết kế di dời; thiết kế biện pháp phá dỡ công trình; 

đ) Thiết kế chế tạo thiết bị (trừ thiết kế thiết bị cơ khí ban hành tại bảng TL1 

kèm theo Thông tư này); 

e) Thiết kế hệ thống điều khiển thông minh của tòa nhà; 

f) Thiết kế nội thất;  

g) Lựa chọn phương án tiết kiệm năng lượng đối với thiết kế xây dựng công 

trình; 

h) Làm mô hình hoặc thí nghiệm mô hình thủy lực công trình; 

i) Mô tả địa chất trong quá trình xây dựng công trình thủy điện, thủy lợi; 

k) Lập báo cáo tác động môi trường, lập cam kết bảo vệ môi trường; 

l) Lập báo cáo đánh giá động đất công trình (theo yêu cầu phải lập báo cáo riêng); 

m) Lập các báo cáo, hồ sơ thỏa thuận chuyên ngành theo yêu cầu của chủ 

đầu tư (nếu có); 

n) Mua bản quyền thiết kế. 

Chi phí để thực hiện các công việc nêu trên xác định theo các văn bản hướng 

dẫn tương ứng hoặc xác định bằng lập dự toán chi phí. 

3.10. Chi phí thiết kế xây dựng điều chỉnh, chi phí lập dự toán xây dựng điều 

chỉnh xác định bằng dự toán chi phí theo hướng dẫn tại Thông tư hướng dẫn một 

số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban 

hành.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


